
DANH SÁCH LỚP ÔN Y SỸ - CỦ CHI 
(DANH SÁCH CHỐT ĐẾN 19/05/2022)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp

1 1193240072 Lê Huỳnh Kim Chi 08/08/2001 01YS12A1

2 1193180035 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 20/04/1987 01YS12A1

3 1193240002 Nguyễn Đoàn Tuyết Nhi 17/05/2000 01YS12A1

4 2193240054 Thạch Phương Mai 06/08/1995 01YS12A1

5 1193180012 Tô Thị Lan 14/01/1985 01YS12A1

6 1193240060 Nguyễn Ngọc Hương 26/03/2000 01YS12B1

7 1193180002 Hoàng Dũng 14/08/1989 01YS12B1

8 1193180042 Đỗ Thị Ngọc Phượng 28/03/1986 01YS12B1

9 1193180041 Đinh Thị Bích Phượng 08/08/1989 01YS12B1

10 1193180040 Trần Thị Hoa Sen 03/11/1990 01YS12B1

11 1193240024 Nguyễn Thị Bích Trâm 31/01/1983 01YS12B1

12 1193240045 Nguyễn Văn Tuân 10/08/1999 01YS12B1

13 1193240052 Trương Thuận Thương 07/08/1998 01YS12B1

14 1193360066 Nguyễn Minh Thông 21/09/2002 01YS12C1

15 1193360067 Nguyễn Tuấn Khôi 27/02/2001 01YS12C1

16 1193360122 Nguyễn Phan Nhật Quang 16/10/1998 01YS12D1

17 1193360121 Nguyễn Phan Quang Nhật 16/10/1998 01YS12D1

Tổng 17 sinh viên

LỊCH ÔN THI

Ngành Y sỹ cơ sở Củ Chi:

STT Nội dung Giáo viên Thời gian Phòng ôn

1 Kỹ năng lâm sàng cơ bản
T. Phước

CN. Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 22/05/2022

P. TH tiền lâm sàng

2 Kỹ năng lâm sàng nâng cao CN. Chiều: 13h–17 h P. TH tiền lâm sàng

3 Kỹ năng kê đơn thuốc
T. Phước

CN. Sáng: 7h30–11 h30
Ngày 29/05/2022

P. TH tiền lâm sàng

4 Kỹ năng cận lâm sàng CN. Chiều: 13h – 17 h P. TH tiền lâm sàng

5 Kỹ năng sơ cấp cứu
C. Hóa

CN. Sáng: 7h30 – 11 h30
Ngày 05/06/2022

P. TH tiền lâm sàng

6 Kỹ thuật điều dưỡng CN. Chiều: 13h –17 h P. TH tiền lâm sàng

PHÒNG ĐÀO TẠO


